Kế hoạch bài dạy lớp 1E - Gv: Hoàng Thị Kim - Trường Tiểu học Minh Quang A

TUẦN 34:                    Thứ Hai ngày 6 tháng 5 năm 2024
LUYỆN TẬP TOÁN
Tiết 101: Ôn tập các số đến 100
I. Yêu cầu cần đạt:
- Xác định thành thạo số lượng vật.
- Viết và đọc thành thạo các số đến 100.Thuộc thứ tự đếm trong phạm vi 100.
- HS làm thành thạo các bài theo yc.
II. Đồ dùng dạy học:
- SGK, vở HS,...
III. Các hoạt động dạy học:
	          Hoạt động của giáo viên
1. Khởi động:
- GV khen.
- GV cho HS ôn làm bài trong vở BTT
2. Hoạt động luyện tập:
HĐ 1: (cá nhân) Đếm theo chục ,đơn vị.
- Gv cho hs đếm và ghi số thích hợp vào chỗ trống.

- GV nhận xét
HĐ 2: (cá nhân) Viết số thích hợp vào chỗ trống? 

- GV  yêu cầu HS tự thực hiện.
- GV theo sát, hướng dẫn HS
	Hoạt động của học sinh

- Ban văn nghệ cho lớp hát



- HS quan sát đếm từng thẻ tự xác định từng số lượng và viết số vào vở
    
- HS trả lời câu hỏi của GV



- Hs làm bài theo hướng dẫn của gv


___________________________________________
MĨ THUẬT
Tiết 34: Trường em (Tiết 4)
(Đ/c Tâm dạy)
__________________________________________

Thứ Ba ngày 7 tháng 5 năm 2024
ĐẠO ĐỨC
Tiết 34: Ôn tập (T) 
         GDDP: Bài 6: Nghề làm nón ở làng chuông (Soạn quyển riêng)
I. Yêu cầu cần đạt:
- Cho HS ôn lại các KT đã học trong các chủ đề.
- HS biết giải quyết các tình huống đã học trong các chủ đề
- Tìm tòi phát hện các KT đẫ học.
II. Đồ dùng dạy học:
- SGK, VBT.
III. Các hoạt động dạy học:
	Hoạt động của giáo viên
1.Khởi động:
HĐ1: Em hãy hát một bài hát về gia đình. 
a. Mục tiêu: Tạo không khí tích cực trong lớp học, gợi mở biểu tượng về tình yêu thương gia đình.
b. Chuẩn bị: Tranh và nhạc nền các bài hát: 
-Ba ngọn nến lung linh( Ngọc lễ).
-Cả nhà thương nhau (Phan Văn Minh).
-Cháu yêu bà (Xuân Giao).
-Gia đình nhỏ hạnh phúc tó (Nguyễn Văn Chung)
c. Cách tổ chức:
Chia lớp thành 4 nhóm, mỗi nhóm cử đại diện lên chọn một bài hát.Mỗi nhóm đồng thanh hát một bài đã chọn.
- GV hỏi:
+ Các bài hát trên đã nhắc tới ai trong gia đình?
+ Hành vi nào trong bài hát thể hiện tình yêu thương gia đình?
+ Gia đình em có những ai?
+ Em thường thể hiện tình cảm với bố mẹ và người thân trong gia đình như thế  nào?




2. Khám phá:
- Gv nêu câu hỏi ôn tập.
Câu 1. Khoanh vào đáp án đúng. 
- GV cho HS đọc yc
- HDHS làm bài


- GV nhận xét sửa sai
Câu 2. Hãy chọn từ phù hợp điền vào chỗ chấm.
- GV gọi HS chữa bài
- GV nhận xét giờ
- Dặn VN học bài.
	Hoạt động của học sinh












HS: Đại diện nhóm lên chọn bài hát.


 - 1-2 HS trả lời: Em thưa cô trong bài hát đã nhắc tới bố, mẹ, bà, con ạ.
- 2- 3HS trả lời: Em thưa cô trong bài hát thể hiện “Ba thương con vì con giống mẹ, mẹ thương con vì con giống ba ạ.
- 2-3 HS trả lời: Em thưa cô gia đình em có bố, mẹ, ông, bà, chị (anh, em).
- 2-3 HS trả lời: Em thưa cô em thể hiện là nghe lời bố mẹ, người thân.
- HS thực hiện.
1. Nhổ tóc sâu cho bà.
2. Tranh đồ ăn với em
3. Giúp bố cho thú cưng ăn
4.  Tự sắp xếp đò dùng học tập mỗi tối
5. Nhờ bạn làm bài giúp mình.
6. Tập trung nghe cô giáo giảng bài
7. Xin lỗi bạn vì vô tình làm bạn ngã.
8. Xô đẩy bạn khi xếp hàng …..
HS nhận xét
1. Chị ngã em……(chê/nâng)
2. Cây……không sợ chết đứng( ngay/to)
3. Muốn biết phải hỏi, muốn giỏi phải…..(học/chơi)
· Nhận xét bài của bạn


IV. Điều chỉnh sau bài học:
..........................................................................................................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................        
 ------------------------------------------------------------
ÂM NHẠC
Tiết 34: Giới thiệu nhạc cụ gõ Trai- En – Gô
(Đ/c Lâm dạy)
------------------------------------------------------------

LUYỆN TẬP TIẾNG VIỆT
Tiết 100: Ôn bài 34
I.Yêu cầu cần đạt:
- HS ôn đọc, viết các bài Tiếng việt đã học trong tuần 34
- HS kể về một điều em mới biết, đọc và trả lời câu hỏi.
- Hs có ý thức học tập chăm chỉ.
II. Đồ dùng dạyhọc:
GV + HS:  Sách + vở bài tập môn học
III. Các hoạt động dạy học:
	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	1. Cho hs ôn đọc lại các bài đọc trong tuần 
- GVHD cho HS đọc bài ôn
- GV nhận xét
2. GV cho hs làm bài tâp:
Bài 1: Nghe – nói
- Kể về điều cha mẹ dạy em
- Gv cho hs quan sát tranh.
- Đọc các phần gợi ý
- Gv hướng dẫn hs kể về một điều em mới biết.
Bài 2. Đọc và trả lời câu hỏi.
- Gv cho hs đọc bài : Mèo con sợ ma
- Gv gợi ý
- Gv hướng dẫn hs đọc và trả lời câu hỏi.
- Cho hs đọc và trả lời câu hỏi.
- Gv nhận xét
	- Hs luyện đọc lại các bài đã học
-HS luyện đọc cá nhân, nhóm, cả lớp. 


- Hs kể.
- Nhận xét bạn.




- Hs đọc và trả lời câu hỏi.
- Nhận xét bạn.

	* GV tóm tắt nội dung bài
+ GV nhận xét giờ học.
+ Dặn hs về nhà xem trước bài sau
	


IV. Điều chỉnh sau bài học:
..........................................................................................................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................        
 ************************************************
Thứ Tư ngày 8 tháng 5 năm 2024
                                           LUYỆN TẬP TOÁN
Tiết 101: Ôn tập: So sánh các số trong phạm vi 100.
I. Yêu cầu cần đạt
    - Hướng dẫn hs luyện tập và hoàn thiện các bài tập còn lai của buổi 1.
HS nói thành thạo thời gian.
  - Biết giải các bài toán có lời văn bằng cách trả lời câu hỏi.
 - Rèn luyện tính cẩn thận, nhanh nhẹn, góp phần phát triển năng lực tư duy và lập luận về thời gian trong ngày, trong tuần. 
II. Đồ dùng dạy-  học:
GV + HS: SGK, vở bài tập
III. Các hoạt động dạy - học: 
	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	* Ôn luyện cho học sinh về Toán:
Bài 3(Tr 86):  Viết số thích hợp vào chỗ trống:
- Gv đọc đề bài và trả lời câu hỏi
- Gv nhận xét chữa bài.
Bài 4 (tr 86). Viết số vào chỗ chấm 
 - Gv nhận xét bài hs
+ GV tóm tắt nội dung bài
 +Gv dặn hs xem lại bài và chuẩn bị bài sau
	
- HS mở Thực hành Toán.
- HS đọc đề bài
- HS  trả lời câu hỏi 
- Nhận xét bạn

- HS đọc đề bài
- HS qs và điền vào chỗ chấm.
- Nhận xét bạn
- Hs nhận xét bạn


 IV. Điều chỉnh sau bài học:
.......................................................................................................................................................................................................................................................................... .....................................................................................................................................         
 -----------------------------------------------------------
Luyện viết chữ đẹp
Bài 34
------------------------------------------------------- 

HƯỚNG DẪN HỌC
Tiết 82:
I. Yêu cầu cần đạt:
   -HS nghe – viết đoạn văn theo yêu cầu.
  - HS được luyện nghe  - viết đoạn văn, nhận biết những từ ngữ viết sai.
  -  Hs có ý thức học tập chăm chỉ.
II. Đồ dùng dạy- học:
GV + HS:  vở ô li, bảng con
III. Các hoạt động dạy - học: 
	Hoạt động của giáo viên
I. Hoàn thiện các bài tập buổi 1:
...........................................................
...........................................................
...........................................................
II. Dự kiến bài tập tăng cường:
	Hoạt động của học sinh

	Ôn luyện cho học sinh về Tiếng việt: 
* Nghe - viết 
- Nghe giáo viên đọc đoạn đoạn 1 bài Mèo con sợ ma.
- Nhắc lỗi mà học sinh thường mắc.
- Đọc chậm theo cụm từ cho học sinh viết.
- Đọc chậm để học sinh soát lỗi.
         * Viết đúng từ.
- Chơi trò chơi; Cắm hoa.
- Viết đúng từ mở đầu bằng c/k
 - Cách thi: Mõi nhóm cử 1 hs chọn 1 bông hoa có từ viết  đúng cắm vào bình. HS nối tiếp chọn hoa cắm bình
Đánh dấu vào những từ ngữ viết sai.
- Gv hướng dẫn hs làm bài.
- Yc hs đọc lại đoạn văn sau khi đã hoàn thành.
* Dặn hs về nhà ôn bài và xem trước bài sau
	

- Hs viết vào vở ô li.
- Hs đọc lại soát lỗi.



IV. Điều chỉnh sau bài học:
.......................................................................................................................................................................................................................................................................... .....................................................................................................................................         
------------------------------------------------------

Thứ Năm ngày 9 tháng 5 năm 2024
TỰ NHIÊN VÀ XÃ HỘI
Tiết 68: Trải nghiệm thực tế. (Tiết 2)
  I. Yêu cầu cần đạt:
 - HS thực hiện được việc sử dụng trang phục phù hợp với thời tiết nắng, mưa, nóng, lạnh,... để giữ cơ thể khoẻ mạnh.
 -Năng lực nhận thức về khoa học, tìm hiểu môi trường tự nhiên và xã hội xung quanh, vận dụng kiến thức, kĩ năng đã học
 -HS yêu thiên nhiên , thích môn học.
II. Đồ dùng dạy - học:
HS : Mũ, áo chống nắng, … Các vật dụng cần thiết cho giờ trải nghiệm thực tế.
III. Các hoạt động dạy - học:
	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	3. Luyện tập, thực hành:
 +Mục tiêu:Tìm hiểu loại trang phục, đồ dùng phù hợp với từng kiểu thời tiết
HS biết cần sử dụng trang phục và đồ dùng cho phù hợp với từng kiểu thời tiết
+ Cách tiên hành:
Bước 1: Hoạt động cặp đôi:
- GV nêu yêu cầu, theo dõi, giúp đỡ
+ Bạn cảm thấy thế nào khi trời nóng, trời lạnh?
+ Khi trời nóng, trời lạnh, chúng ta cần sử dụng trang phục và đồ dùng nào?
Bước 2: Hoạt động cả lớp:
- GV chiếu hình phóng to để cả lớp cùng theo dõi.
- GV có thể gợi ý HS quan sát hình hai bạn nhỏ đối thoại và nói được:
+ Khi trời nóng (nóng quá), thường thấy trong người bức bối, toát mồ hôi,... Chúng ta thường mặc áo ngắn tay, màu sáng,...
+ Khi trời lạnh (lạnh quá) có thể làm cho chân tay tê cóng, người rét run, da nổi gai ốc,... Chúng ta cần phải mặc nhiều quần áo và quần áo được may bằng vải dày hoặc len, dạ có màu sẫm,...
- GVgiảng thêm: Ở những nơi nóng quanh năm, đôi khi trời chỉ hơi lạnh.
- GV giới thiệu thêm một số hình ảnh về một số đồ dùng, thiết bị  để giúp bớt nóng và bớt lạnh
4.Vận dụng, trải nghiệm: 
Qua tiết trải nghiệm. Phân biệt một số hiện tượng thời tiết
+ Mục tiêu: HS mô tả, phân biệt được một số hiện tượng thời tiết: nắng,mưa, nóng, lạnh, gió….
+ Cách tiên hành:
- GV hướng dẫn cách chơi trò chơi “Dự báo thời tiết”

+ Một HS lên bảng làm phát thanh viên. Mỗi phát thanh viên nói về một hiện tượng thời tiết.
+ Khi phát thanh viên nói về một hiện tượng thời tiết cụ thể (ví dụ: Dự báo hôm nay trời sẽ có mưa nhỏ,...), HS trong từng nhóm lắng nghe và nhanh chóng cầm thẻ hình về đồ dùng và trang phục cho phù hợp với thời tiết.
- Nhận xét, tuyên dương
*Liên hệ thực tế
Bước 1: Hoạt động nhóm 6:
- GVchia nhóm, nêu yêu cầu – theo dõi, giúp đỡ
+ Các bạn đã lựa chọn và sử dụng trang phục phù hợp với thời tiết hôm nay chưa?
+ Theo các bạn, vì sao cần phải theo dõi dự báo thời tiết hằng ngày.
Bước 2: Hoạt động cả lớp:
- GV khuyến khích HS trình bày theo ý hiểu của mình
- GV giáo dục HS cần phải theo dõi dự báo thời tiết hằng ngày để lựa chọn, sử dụng trang phục phù hợp với thời tiết nhằm giữ cơ thể khoẻ mạnh.
*Củng cố - Dặn dò: 
- GV nhận xét chung, tuyên dương HS
- Dặn dò HS và kết thúc tiết học.
	
- HS tham gia chơi trong nhóm, đính trên bảng lớp
- Đại diện nhóm nhanh nhất trình bày

- HS trả lời – nhận xét.
- HS quan sát thực tế bầu trời ở ngoài sân lớp học hỏi đáp theo nhóm đôi
- Một số cặp lên trình bày – nhận xét, tuyên dương
- HS suy nghĩ và nêu sự lựa chọn trang phục cho phù hợp – nhận xét, tuyên dương.



- HS thảo luận hỏi đáp theo nhóm đôi


- Đại diện HS trình bày – nhận xét, bổ sung
- HS lắng nghe

- HS liên hệ thực tế hôm nay trời nóng hay trời lạnh và các em đã sử dụng trang phục phù hợp với thời tiết đó chưa – nhận xét
- HS liên hệ: Kể tên những đồ dùng/thiết bị cần thiết mà gia đình em đã sử dụng hoặc em biết để giúp chúng ta bớt nóng hoặc bớt lạnh
- HS lắng nghe


- HS tham gia chơi “Dự báo thời tiết” (đổi người làm phát thanh viên sau mỗi lượt chơi
- HS bình chọn bạn phát thanh viên ấn tượng nhất (mạnh dạn, giọng nói hấp dẫn, nói đúng các hiện tượng thời tiết đã học và với mỗi một hiện tượng thời tiết nói được nhiều biểu hiện của hiện tượng thời tiết đó)

- HS thảo luận nhóm 6 theo câu hỏi
- Đại diện nhóm trình bày – nhận xét, bổ 


- 2 – 3 HS chia sẻ trải nghiệm bản thân gặp “sự cố" khi không biết trước thời tiết để chuẩn bị đồ dùng, trang phục cho phù hợp 
- Nhận xét


                       -------------------------------------------------------------
LUYỆN TẬP TIẾNG VIỆT
Tiết 101: Ôn bài 34 
I. Yêu cầu cần đạt:
- Hướng dẫn học sinh luyện đọc và hoàn thiện các bài tập còn lại của buổi 1.
- HS đọc hiểu đoạn văn và trả lời các câu hỏi
-  Hs có ý thức học tập chăm chỉ.
II. Đồ dùng dạy học:
GV + HS: SGK Tiếng Việt và vở Thực hànhTiếng Việt (Tập 2)
III. Các hoạt động dạy - học: 

	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	Bài 2. (Tr 61). Đọc và TLCH bài :Mèo con sợ ma.
- GVHD cho hs đọc và TLCH.
+ GV nhận xét và hỏi:
a. Kể lại việc làm của mèo con do không nghe lời cha mẹ.
b. Vì sao mèo con sợ bóng ngựa trắng lúc trời tối..
- GV Nhận xét.
b. Đố em: Cái răng đau hay cái gì chuyển từ bên trái sang bên phải miệng  của Kiên?
c.Vì sao khi về nhà , mèo con trùm khăn kín đầu.
+ GV nhận xét 
d. Nếu em được mèo con kể cho nghe việc nó gặp ngựa trắng lúc trời tối, em sẽ nói lời khuyên mèo con như thế nào?
* Dặn hs về nhà hoàn thành nếu chưa xong.                     - xem trước bài sau
	

- HS mở sách thực hành Tiếng Việt (Tập 2) 
- HS thưc hiện theo yêu cầu 


- Hs luyện đọc từng câu, đoạn, cả bài và TLCH.

- Hs đọc và tìm câu trả lời đúng

- Hs nêu
- Nhận xét bạn.

- Hs nêu câu trả lời:

- HS  trả lời
- HS  trả lời


IV. Điều chỉnh sau bài học:
..........................................................................................................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................        
 -------------------------------------------------------------
HƯỚNG DẪN HỌC
Tiết 83
I. Yêu cầu cần đạt:
   HS ôn đọc, viết các bài Tiếng việt đã học trong tuần
  HS biết chép hoặc nghe - viết được đoạn văn ngắn theo yêu cầu.
   Hs có ý thức học tập chăm chỉ.
II. Đồ dùng dạy- học:
                   GV + HS: Sách + vở bài tập môn học
III. Các hoạt động dạy - học:
	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	* GVHD cho HS đọc bài ôn:
- Cho hs ôn đọc lại các bài đọc trong tuần 34
-GV nhận xét
*GV cho hs làm bài tập còn lại trong tuần 34:
*Đọc đúng rồi chép lại các từ : 
- Gv cho hs đọc yêu cầu bài .
-Gv gợi ý
- Gv hướng dẫn hs viết đoạn văn.
- Cho hs viết bài
- Quan sát uốn nắn
- Gv nhận xét
* Củng cố - dặn dò: 
+ GV tóm tắt nội dung bài
+ GV nhận xét giờ học.
+ Dặn hs về nhà xem trước bài sau
	
- Hs luyện đọc lại các bài đã học
-HS luyện đọc cá nhân, nhóm, cả lớp. 
- HS đọc yêu cầu .
- HS đọc các từ gợi ý
- HS viết bài
- HS đọc yêu cầu.
- HS đọc đúng rồi chép lại các từ : 
- Hs viết bài
- Nhận xét bạn.



  IV. Điều chỉnh sau bài học:
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Thứ Sáu ngày 10 tháng 5 năm 2024
LUYỆN TẬP TOÁN
Tiết 103: Ôn tập: Cộng, trừ trong phạm vi 100
I. Yêu cầu cần đạt:
  - Hướng dẫn hs luyện tập và hoàn thiện các bài tập còn lai của buổi 1
   - Biết sắp xếp công việc phù hợp với thời gian trong ngày, trong tuần
  - Rèn luyện tính cẩn thận, nhanh nhẹn, góp phần phát triển năng lực tư duy và lập luận về thời gian trong ngày, trong tuần. 
II. Đồ dùng dạy-  học:
GV + HS: SGK, vở bài tập
III. Các hoạt động dạy - học: 
	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	* Ôn luyện cho học sinh về Toán:
Bài 4(Tr 88):  Viết vào chỗ chấm:
a. Gv yêu cầu hs đọc yêu cầu
- Gv hướng dẫn hs làm bài.
- Gv nhận xét chữa bài.
	
- HS mở Thực hành Toán.
- HS đọc đề bài
- Hs suy nghĩ và làm bài.
- HS qs và điền vào chỗ chấm.
- Nhận xét bạn
- Hs nhận xét bạn


IV. Điều chỉnh sau bài học:
.......................................................................................................................................................................................................................................................................... .....................................................................................................................................        
________________________________________

                                           LUYỆN TẬP TIẾNG VIỆT
Tiết 102: Ôn bài 34 
I. Yêu cầu cần đạt:
 - Hướng dẫn học sinh ôn luyện và hoàn thiện các bài tập còn lại buổi 1
Nhận biết viết được đúng tên vật, con vật.
- Kể về việc làm của cha mẹ hoặc ông bà đã làm để dạy dỗ con, chăm sóc cháu. 
- HS có ý thức tốt trong giờ học, thích học toán .
II. Đồ dùng dạy - học:
                            GV + HS: SGK, vở bài tập thực hành toán.
III. Các hoạt động dạy - học: 
	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	* Ôn luyện cho học sinh về TV:
Bài 3(tr 62). Thi tiếp sức viết đúng tên vật, con vật
- Gv yc hs nêu yêu cầu.
- GV HD hs thực hành theo yêu cầu
- Gv nhận xét chữa bài.
Bài 4 (Tr 63) 
- GV HD HS đọc đề bài
- Gv hướng dẫn hs:
- Gv nhận xét chữa bài.

* Củng cố dặn dò:
+ GV tóm tắt nội dung bài
 +Gv dặn hs xem lại bài và chuẩn bị bài sau
	

- HS mở Thực hành TV
- HS đọc đề bài
- HS thực hành theo hd của gv
- Nhận xét bạn

- HS đọc đề bài
- HS thực hiện theo hướng dẫn của gv
- Nhận xét bạn
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